
TT Họ tên Ngày sinh Nơi sinh CMTND Điểm
1 Đặng Quốc Ái 18/09/1985 Đồng Nai  273183391 20
2 Phạm Tâm Anh 01/01/1984 TP.HCM 023558404 38
3 Uông Hoàng Đông Anh 22/02/1984 Bến Tre 321107244 30
4 Trần Gia Bảo 14/10/1974 TP.HCM 022941369 34
5 Trương Nguyễn Thế Bảo 10/01/1983 TP.HCM 023638497
6 Trương Huy Bình 18/01/1986 TP.HCM 024242448 35
7 Trần Lê Xuân Cường 07/12/1982 TP.HCM 023388636 34
8 Nguyễn Thị Anh Đào 20/02/1972 TP.HCM 022602716 30
9 Từ Đình Thục Đoan 01/08/1980 Trà Vinh 025141789 32
10 Khưu Mỹ Dung 31/08/1984 TP.HCM 023952228 32
11 Trịnh Phương Dung 14/04/1985 Bình Dương 280816713 33
12 Trịnh Minh Được 01/07/1987 ĐakLak 024352382 35
13 Bạch Trần Minh Hằng 10/10/1989 ĐakLak 241104486 29
14 Nguyễn Thị Bá Hạnh 30/11/1982 Cần Thơ 361826854 28
15 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 31/10/1976 Bắc Giang 025313196 29
16 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 17/03/1968 Tp. HCM 022456028 34
17 Trần Thị Bích Hạnh 23/01/1980 Bình Định 260856177 34
18 Phạm Kim Hoa 20/02/1988 An Giang 362252761 30
19 Trần Nguyên Hùng 08/10/1981 TP.HCM 023533102 36
20 Phạm Đặng Xuân Huyên 03/12/1982 TP.HCM 023469814 32
21 Nguyễn Xuân Khánh 16/11/1972 TP.HCM 022547699
22 Lâm Tuấn Kiệt 06/05/1988 An Giang 351709151 41
23 Ngô Duy Linh 01/06/1986 Đồng Nai 273239988 33
24 Nguyễn Hữu Luân 19/08/1989 Bình Dương 280883665 34
25 Nguyễn Thành Luân 01/07/1985 Hải Phòng 031425134
26 Dương Thị Thùy Ngân 24/07/1981 TP HCM 023580186 39
27 Lê Phạm Trung Nhơn 01/01/1989 Gia Lai 230699837 36
28 Nguyễn Hiệp Phát 10/10/1985 Tiền Giang 311816741 32
29 Hoàng Minh Phú 06/11/1969 Quảng Binh 273347504

30 Trương Thị Hồng Phượng 11/03/1984 Đồng Nai 273129052 36
31 Nguyễn Hoàng Sơn 07/10/1991 TP.HCM 024532225 33

32
Nguyễn Thị Phương 
Thanh 15/04/1988 Đăk Lăk  240985533 25

33 Phan Quang Thành 04/07/1988 DakLak 241055402 29
34 Trương Phượng Xà Thiên 19/09/1987 Vũng Tàu 273230030 34
35 Lê Ngọc Thơ 01/01/1987 Cần Thơ 362198922 33
36 Nguyễn Thị Thanh Thúy 05/05/1977 TP.HCM 023246939
37 Hà Thị Thu Thùy 06/05/1987 Đồng Nai 271957145 34



38 Nguyễn Thị Thanh Thùy 14/03/1984 Long An 301128037 31
39 Trần Hồng Tiến 25/06/1974 Bình Dương 022763772 38
40 Vũ Quang Toàn 04/06/1989 Quảng Ninh 100944475 35
41 Nguyễn Đức Trọng 17/02/1984 Kon Tum 233074498 24
42 Hồ Nguyên Trung 26/11/1988 Đồng Nai 271925316 28
43 Bùi Minh Trường 07/01/1976 Hà Nội 011828447 37
44 Nguyễn Công Tụ 18/04/1959 Huế 020800271 27
45 Phạm Huy Tùng 17/02/1983 Lạng Sơn  273152585 27
46 Dương Khánh Vinh 13/09/1987 Cần Thơ  362136270 24
47 Nguyễn Thị Ánh Xuân 26/01/1982 ĐakLak 240888328 35

48
Nguyễn Ngô Hướng 
Dương 29/11/1978 Đồng Nai 280645126 34

49 Phan Đức Lợi 10/03/1971 Hải Dương 22264934 36
50 Nguyễn Tiên Phuông 22/05/1986 Bến Tre 321201075 25
51 Văn Nữ Phan Thanh Thảo 08/11/1982 TP.HCM 023477740 27
52 Trần Văn Hòa 03/04/1982 Đà Nẵng 201446472
53 Đặng Hồng Phong 03/04/1987 Bình Định 211864835 38
54 Nguyễn Thị Thu Lan 06/05/1984 Đồng Nai 271717641 38
55 Đổng Tấn Lộc 28/05/1976 Đồng Tháp  024953910 34
56 Võ Thái Dương 03/01/1979 Tp.HCM  023420485 31
57 Đào Thanh Huyền 25/07/1986 Vũng Tàu 273227674 36
58 Trịnh Thị Lan Phương 17/08/1982 Tp.HCM 023797117 35
59 Mai Thị Xuân Trang 13/07/1988 Quảng Nam 205329698 30
60 Nguyễn Bảo Tuấn 06/01/1972 TP.HCM 022598233
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